
Chi giáo 
dục đào 
tạo dạy 

nghề

Chi khoa học, 
công nghệ, 

đổi mới sáng 
tạo và 

chuyển đổi số

Chi giáo dục đào tạo 
dạy nghề

Chi khoa học, 
công nghệ, 

đổi mới sáng 
tạo và chuyển 

đổi số

Chi đầu tư phát 
triển

Chi thường 
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15= 4/1 16= 5/2 17

100.910.280.000 0 100.016.354.000 893.926.000 206.421.257.820 0 0 0 183.020.306.949 59.746.451.780 0 12.330.529.118 9.968.321.618 2.362.207.500 11.070.421.753 204,6 183,0

1 Xã Phan Ngọc Hiển 100.910.280.000 100.016.354.000 893.926.000 206.421.257.820 0 183.020.306.949 59.746.451.780 12.330.529.118 9.968.321.618 2.362.207.500 11.070.421.753 204,6 183,0

Biểu mẫu số 58UBND XÃ PHAN NGỌC HIỂN

TỔNG SỐ

Chi 
thường 
xuyên

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân dân Xã Phan Ngọc Hiển)

STT Tên đơn vị

Dự toán
Đơn vị: đồng

Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Chi 
đầu tư 
phát 
triển

Chi thường xuyên Tổng số

Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi CTMTQG

Chi chuyển 
nguồn sang năm 

sau

Chi đầu 
tư phát 

triển

Dự phòng 
ngân sách
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